
GDCD 8 Bài 16: QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN VÀ NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG TÀI 

SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC 

 

A. TRỌNG TÂM BÀI HỌC 

1. Quyền sở hữu của công dân 
- Quyền chiếm hữu: Là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản. 

- Quyền sử dụng: Là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản. 

- Quyền định đoạt: Là quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho... 

2. Nghĩa vụ của công dân 
- Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được sâm phạm tài sản của cá 

nhân, tổ chức, tập thể và của nhà nước. 

- Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn. 

- Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường. 

3 Trách nhiệm của Nhà nước 
- Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công 

dân. 

- Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở 

hữu… 

- Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức 

tôn trọng quyền sở hữu của người khác. 

=> Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân. 
 

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI 
Câu 1: Quyền sở hữu bao gồm các quyền nào? 

A. Quyền chiếm hữu. 

B. Quyền sử dụng. 

C. Quyền định đoạt. 

D. Cả A, B, C. 

 

Câu 2: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản được gọi là? 

A. Quyền chiếm hữu. 

B. Quyền sử dụng. 

C. Quyền định đoạt. 

D. Quyền tranh chấp. 

 

Câu 3: Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là? 

A. Quyền sử dụng. 

B. Quyền định đoạt. 

C. Quyền chiếm hữu. 

D. Quyền tranh chấp. 

 

Câu 4: Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là? 

A. Quyền định đoạt. 

B. Quyền khai thác. 

C. Quyền chiếm hữu. 

D. Quyền tranh chấp. 

 



Câu 5: Chiếm hữu bao gồm? 

A. Chiếm hữu của chủ sở hữu. 

B. Chiếm hữu của người không phải chủ sở hữu. 

C. Chiếm hữu hoàn toàn và chiếm hữu không hoàn toàn. 

D. Cả A, B. 

 

Câu 6: Việc ông A cho con gái thừa kế 1 mảnh đất đứng tên mình là ông thực hiện quyền 

nào? 

A. Quyền sử dụng. 

B. Quyền định đoạt. 

C. Quyền chiếm hữu. 

D. Quyền tranh chấp. 

 

Câu 7: Bà B là chủ tịch tập đoàn quản trị, bà trực tiếp nắm giữ số cổ đông và trực tiếp 

điều hành công ty. Bà B có quyền sở hữu tài sản nào? 

A. Quyền chiếm hữu. 

B. Quyền sử dụng. 

C. Quyền định đoạt. 

D. Cả A, B, C. 

 

Câu 8: Nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác thể hiện phẩm chất đạo đức nào? 

A. Trung thực.       B. Tự trọng.          C. Liêm khiết.         D. Cả A, B, C. 

 

Câu 9: Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng 

bị phạt tù bao nhiêu năm? 

A. Từ 7 năm đến 15 năm. 

B. Từ 5 năm đến 15 năm. 

C. Từ 5 năm đến 10 năm. 

D. Từ 1 năm đến 5 năm. 

 

Câu 10: Nhà nước … quyền sở hữu hợp pháp của công dân. Trong dấu “…” đó là? 

A. Công nhận và chịu trách nhiệm. 

B. Bảo hộ và chịu trách nhiệm. 

C. Công nhận và đảm bảo. 

D. Công nhận và bảo hộ. 

 

 

 

GDCD 8 Bài 17: NGHĨA VỤ TÔN TRỌNG, BẢO VỆ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC VÀ 

LỢI ÍCH CÔNG CỘNG 

 

A. TRỌNG TÂM BÀI HỌC 

1. Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng 
- Tài sản của nhà nước gồm: Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước tài nguyên trong 

lòng đất, thềm lục địa, vốn và tài sản của nhà nước đầu tư thuộc về các nghành kinh tế, 

xã hội, văn hoá....đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước chịu trách nhiệm quản lý. 

- Lợi ích công cộng: là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội 



2. Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản nhà nước, lợi ích công cộng 
- Không được xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng 

- Nhà nước giao quản lí, sử dụng tài sản nhà nước phải bảo quản, giữ gìn tiết kiệm có 

hiệu quả.. 

3. Nhà nước thực hiện quản lí tài sản bằng việc ban hành tổ chức thực hiện các qui 

định pháp luật về quản lí và sử dụng tài sản thuộc sở hữu toàn dân 

- Tuyên truyền giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản nhà 

nước, lợi ích công cộng. 

 

B. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI: 

1. Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8b rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng 

say Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ kính. Thấy thế, cả 

đám bỏ chạy. 

Em hãy nên ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam lớp 8b? 

Trả lời: 
Việc các bạn nam lớp 8b đá bóng trong sân trường là sai với nội quy của nhà trường là 

không được đá bóng trong dân vì xung quanh sân trường là những dãy nhà lớp học. 

Khi Hùng sút bóng làm vỡ cửa kính là Hùng đã làm hỏng tài sản của nhà trường, Hùng 

và các bạn phải có trách nhiệm trước việc làm của mình nhưng lại bỏ chạy trốn để tránh 

trách nhiệm là sai. Các bạn nam lớp 8b phải tự kiểm điểm, nhận lỗi vì hành vi của mình 

và có trách nhiệm bồi thường cho nhà trường. 

2. Ông Tám được giao phụ trách máy Photocopy của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn 

thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc 

của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài photo để tăng thêm thu nhập. Vào 

mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi. 
- Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào? Sai ở điểm nào? Vì sao? 

- Người quản lí tài sản Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được 

giao? 

Trả lời: 
- Điểm đúng của ông Tám: giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản tài sản 

được giao 

- Điểm chưa đúng của ông Tám: 

+ Sử dụng tài sản được Nhà nước giao quản lí vào mục đích bất hợp pháp (In thu nhỏ tài 

liệu cho thí sinh dễ mang vào phòng thi) 

+ Sử dụng tài sản được nhà nước giao vào mục đích kiếm lời cho cá nhân 

- Người quản lí tài sản Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm: 

+ Bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí 

+ Không xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản Nhà 

nước) 

3. Học sinh chúng ta thực hiện nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi 

ích công cộng bằng cách nào? 

Trả lời: 
Nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng của học sinh thể hiện 

qua các việc làm sau: 

- Giữ gìn và sử dụng tiết kiệm các tài sản trong lớp hợp như bàn ghế, cửa sổ, bóng điện, 

quạt,.... 



- Thực hiện đúng các nội quy của nhà trường (nội quy khi mượn sách thư viện, nội quy 

ở các phòng học chung, nội quy khi học ở phòng thí nghiệm,...) 

- Không vứt rác bừa bãi ra sân trường, nơi công cộng 

- Đấu tranh chống những hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước 

- Tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên 

4. Nhà nước ta có những biện pháp nào để bảo vệ tài sản của Nhà nước và lợi ích 

công cộng? 

Trả lời: 
- Nhà nước thực hiện quản lí tài sản bằng việc ban hành và tổ chức thực hiện các quy 

định pháp luật về quản lí và sử dựng tài sản thuộc sở hữu toàn dân (tài sản Nhà nước) 

- Tuyên truyền, giáo dục mọi công dân thực hiện nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà 

nước, lợi ích công cộng 

5. Lực lượng dân phòng xã A đã phát hiện và bắt quả tang Hùng, Huy và Tuấn 

(học sinh lớp 8) đang tháo trộm ốc vít tà vẹt trên đoạn đường sắt Bắc - Nam đi qua 

địa bàn xã. Trước vụ việc, có 3 luồng ý kiến khác nhau: 
a. Hành vi của 3 bạn nói trên là xâm phạm tài sản của nhà nước 

b. Hành vi của 3 bạn nói trên là xâm phạm lợi ích công cộng 

c. Hành vi của 3 bạn nói trên là xâm phạm tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng. 

Em đồng ý với ý kiến nào nêu trên? Tại sao? 

Theo em, hành vi của 3 bạn Hùng, Huy, Tuấn có bị pháp luật xử lí hay không? Tại sao? 

Trả lời: 
Em đồng ý với ý kiến (c). Bởi vì tài sản trên thuộc về sở hữu toàn dân và đem lại lợi ích 

chung cho tất cả mọi người 

Hành vi của 3 bạn Hùng, Huy, Tuấn sẽ bị pháp luật xử lí vì đã phá hoại tài sản của Nhà 

nước và lợi ích công cộng. 

 


